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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU
VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2026



BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 30/7/2026

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/29/7-19h/30/7): Các khu vực trên cả nước có mưa, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồng An (Cao Bằng) 106mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) 122mm; Đồng Văn 1 (Nghệ An) 114mm; Bình Sơn (Nghệ An) 113mm; Tà Lương (Huế) 114mm; A Tiêng (Đà Nẵng) 105mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 107mm; Cà Lúi (Đắk Lắk) 78mm; Quang Trung (TP Hồ Chí Minh) 72mm; Phú Tân (Cà Mau) 83mm.
- Mưa đêm (19h/30/7-07h/31/7): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ tại Quảng Ninh có nơi mưa to; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đảo Trần (Quảng Ninh) 151mm; Phình Hồ (Quảng Ninh) 146mm; Vân Trường (Hưng Yên) 58mm; Nậm Giải (Nghệ An) 49mm; Ya Tờ Mốt (Đắk Lắk) 73mm; Đắk Drông (Lâm Đồng) 81mm; Thới Bình (Cà Mau) 50mm.
- Mưa 3 ngày (19h/27/7-07h/31/7): Các khu vực trên cả nước có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-180mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Cốc San (Lào Cai) 253mm; Hoành Bồ (Quảng Ninh) 240mm; Cửa Cấm (Hải Phòng) 187mm; Thủy văn Giàng (Thanh Hóa) 244mm; Đô Lương (Nghệ An) 315mm; Sơn Lâm (Hà Tĩnh) 269mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 241mm; B’ Lá (Lâm Đồng) 242mm; Trạm đo mưa 18 (Đồng Nai) 296mm.
Dự báo ngày và đêm 31/7: 
- Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h); 
- Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 110mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h); 
- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 31/7, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), giữa biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00’ ngày 31/7 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 5,29m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 2,24m. Dự báo mực nước hạ lưu sông Hồng dao động theo xu thế lên do ảnh hưởng mưa trên lưu vực và điều tiết của thủy điện; trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại biến đổi chậm và ảnh hưởng của thủy triều.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm theo điều tiết hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều với xu thế lên dần. Đến ngày 03/8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 1,95m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 2,05m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl
 (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL (m)
(từ 20/7-21/8)

	Sơn La
	7h
	30/7
	198,21
	118,14
	3.242
	3.237
	197,3

	
	
	31/7
	198,13
	118,14
	2.965
	3.251
	

	Hòa Bình
	7h
	30/7
	100,32
	13,48
	3.929
	4.419
	101

	
	
	31/7
	100,08
	13,50
	3.935
	4.426
	

	Tuyên Quang
	7h
	30/7
	107,70
	52,08
	1.229
	1.226
	105,2

	
	
	31/7
	107,46
	52,06
	897
	1.226
	

	Thác Bà
	7h
	30/7
	52,52
	24,33
	962
	439
	56

	
	
	31/7
	52,66
	24,24
	942
	443
	


Hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy từ 11h00 ngày 11/7/2026; hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy từ 16h00 ngày 24/7/2026.
2. Tình hình đê điều
Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Ngày 27/7/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành các văn bản số 35/BCĐ-BNNMT, số 36/BCĐ-BNNMT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển.
- Ngày 26/7/2026, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã ban hành Công điện số 4539/CĐ-TM chỉ đạo các lực lượng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai; phối hợp với Zalo Việt Nam nhắn tin, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai tới 06 triệu thuê bao tại các khu vực dự báo ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá[footnoteRef:1]. [1:  06 triệu thuê bao tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La vào ngày 26/7/2026.] 

- Các địa phương tổ chức trực ban; chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau, ngày 29/7 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa dông làm 02 nhà sập, 26 nhà tốc mái và sạt lở tuyến kênh Xáng Lương Thế Trân với chiều dài 80m.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục nhà ở; khoanh vùng cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở./. 
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